Phụ lục 02
DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ DO HĐND, UBND TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH TỪ NĂM 1989 ĐẾN NGÀY 31/3/2016 LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, ĐẢM BẢO AN NINH, 

TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI Ở ĐỊA BÀN NÔNG THÔN
(Kèm theo Báo cáo số:            /BC-STP  ngày       tháng     năm 2017 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình)

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

	I
	LĨNH VỰC ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

	1
	Chỉ thị
	13/CT-UB ngày 05/4/1991
	Về việc Xây dựng làng, xã, phường chiến đấu vững mạnh
	Hết thời hạn quy định trong văn bản
	31/12/1991

	2
	Chỉ thị
	19/CT-UB ngày 30/4/1993
	Về việc củng cố các ban quản lý công trình XDCB
	Hết hiệu lực bởi Chỉ thị số 21/2005/CT-TTg ngày 15/6/2005
	15/6/2005

	3
	Chỉ thị
	28/CT-UB ngày 09/6/1995
	Về việc kiểm tra, ngăn chặn và xử lý vi phạm Pháp lệnh đê điều, Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
	Hết thời hạn quy định trong văn bản
	30/8/1995


	4
	Chỉ thị
	10 /CT-UB ngày 30/3/1996
	Về  việc tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải tư nhân
	Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 33/2001/CT-UB ngày 30/11/2001
	30/11/2001

	5
	Chỉ thị
	06/1998/CT-UBND ngày 07/3/1998
	Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng


	Chỉ thị triển khai thực hiện Chỉ thị 09/1998/CT-TTg ngày 18/02/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/1998/TT-BNN-BVTV ngày 06/5/1998 Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 09/1998-CT-TTg thì thời hạn áp dụng Chỉ thị đã kết thúc
	31/02/1999

	6
	Chỉ thị
	09/1999/CT-UBND ngày 10/3/1999
	Về việc chấn chỉnh công tác quản lý khu vực bãi đổ xe thuộc khu đón khách Phong Nha
	Hết thời hạn quy định trong văn bản
	31/12/1999

	7
	Chỉ thị
	44/1999/CT-UBND ngày 14/11/1999
	Về một số công tác cấp bách khắc phục hậu quả bão lụt


	Hết thời hạn quy định trong văn bản
	31/12/2000

	8
	Chỉ thị
	18/2000/CT-UB ngày 22/5/ 2000
	Về việc công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2000


	Hết thời hạn quy định trong văn bản
	31/12/2000

	9
	Chỉ thị
	09/2001/CT-UB ngày 06/3/2001
	Về việc tăng cường chỉ đạo công tác giải toả hành lang bảo vệ an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đi qua địa phận tỉnh Quảng Bình
	Hết thời hạn quy định trong văn bản


	15/3/2001

	10
	Chỉ thị
	22/2001/CT-UB ngày 17/5/2001
	Về việc công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2001


	Hết thời hạn quy định trong văn bản


	31/12/2001

	11
	Chỉ thị
	31/2001/CT-UB ngày 05/10/2001
	Về việc quản lý hoạt động đối với các loại xe tự lắp ráp (xe công nông) trên địa bàn toàn tỉnh
	Hết thời hạn quy định trong văn bản
	31/12/2001

	12
	Chỉ thị
	10/2002/CT-UB ngày 25/3/2002
	V/việc thực hiện một số biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn trên lúa Đông xuân 2001-2002
	Hết thời hạn quy định trong văn bản
	31/12/2002

	13
	Chỉ thị
	26/2002/CT-UB ngày 03/7/2002
	Về công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2002
	Hết thời hạn quy định trong văn bản
	31/12/2002

	14
	Chỉ thị
	31/2002/CT-UB ngày 21/10/2002
	Về việc bảo vệ hành lang an toàn đường Hồ Chí Minh
	Hết thời hạn quy định trong văn bản
	15/11/2002

	15
	Chỉ thị
	36/2002/CT-UB ngày 20/11/2002
	Về việc tăng cường chỉ đạo công tác giải tỏa hành lang, bảo vệ công trình giao thông và hành lang đường bộ Quốc lộ 12A, Quốc lộ 15 đi qua địa phận tỉnh Quảng Bình
	Hết thời hạn quy định trong văn bản


	20/12/2002

	16
	Chỉ thị
	24/2003/CT-UB ngày 07/7/2003
	Về việc công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2003
	Hết thời hạn quy định trong văn bản
	31/12/2003

	17
	Chỉ thị
	39/2003/CT-UB ngày 23/10/2003
	Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch


	Công tác phòng chống dịch được áp dụng trong mùa SEAGEMES 22, hiện nay đã hết thời hạn quy định trong văn bản
	31/12/2003

	18
	Chỉ thị
	06/2004/CT-UB ngày 12/02/2004
	Về một số biện pháp tăng cường quản lý nguồn nước phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân và hè Thu năm 2004
	Hết thời hạn quy định trong văn bản
	31/12/2004

	19
	Chỉ thị
	13/2004/CT-UB ngày 08/4/2004
	Về việc tăng công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
	Hết thời hạn quy định trong văn bản
	31/12/2004

	20
	Chỉ thị
	22/2004/CT-UB ngày 19/7/2004
	Về công tác phòng, chống lụt bão và công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2004


	Hết thời hạn quy định trong văn bản
	31/12/2004

	21
	Chỉ thị
	18/2005/CT-UBND ngày 19/5/2005
	Về công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2005


	Hết thời hạn quy định trong văn bản
	31/12/2005

	22
	Chỉ thị
	09/2006/CT-UBND ngày 27/3/2006
	Về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy


	Hết thời hạn quy định trong văn bản
	31/12/2006

	23
	Chỉ thị
	02/2010/CT-UBND ngày 05/02/2010
	Về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Hết thời hạn quy định trong văn bản
	31/12/2010

	II
	   LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

	1
	Chỉ thị
	04/CT-UB ngày 16/01/1991 
	Về việc triển khai đăng ký kinh doanh và kê khai đăng ký nộp thuế
	Hết thời hạn quy định trong văn bản
	15/02/1991

	2
	Chỉ thị
	10/CT-UB ngày 10/03/1993
	Về việc quản lý thu mua hàng thuỷ sản xuất khẩu


	Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 31/2003/CT-UBND ngày 31/8/2003

	31/12/1993

	3
	Chỉ thị
	37/CT-UB ngày 28/8/1993
	Về việc thu mua và chế biến song mây xuất khẩu
	Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 14/CT-UB ngày 08/4/1995
	08/4/1995

	4
	Chỉ thị
	41/CT-UB ngày 09/11/1993
	Về việc tăng cường quản lý kinh doanh xi măng và chống thất thu thuế ở lĩnh vực buôn bán vật liệu xây dựng
	Hết thời hạn quy định trong văn bản
	31/12/1993

	5
	Chỉ thị
	14/CT-UB ngày 08/4/1995
	Tổ chức khai thác, chế biến lưu thông lâm sản xuất khẩu


	Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 34/2000/CT-UB ngày 30/8/2000
	30/8/2000

	6
	Chỉ thị
	02/CT-UB ngày 27/01/1996
	Về việc tăng cường công tác tổ chức và quản lý đăng ký kinh doanh đối với các hộ kinh doanh ngành Thương mại dịch vụ ngoài quốc doanh
	Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 56/CT-UB ngày 17/12/1996

	17/12/1996

	7
	Chỉ thị
	39/2002/CT-UB ngày 20/12/2002
	Về việc tiếp tục đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại


	Hết thời hạn quy định trong văn bản


	31/12/2003

	8
	Chỉ thị
	05/2004/CT-UB ngày 11/02/2004
	Về việc điều tra hoạt động sản xuất kinh doanh của các loại hình Doanh nghiệp
	Hết thời hạn quy định trong văn bản vì Chỉ thị chỉ thực hiện điều tra hoạt động sản xuất của các loại hình doanh nghiệp trong năm 2003 
	31/12/2004

	III
	 LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THÁC TÀI NGUYÊN, KHOÁNG SẢN VÀ BẢO VỆ MÔI  TRƯỜNG

	1
	Chỉ thị
	02/CT-UB ngày 13/01/1993
	Về việc tăng cường bảo vệ tài nguyên rừng, cấm khai thác, buôn bán gỗ trái phép


	Hết thời hạn quy định trong văn bản
	30/3/1993

	2
	Chỉ thị
	20/CT-UB ngày 24/4/1995
	Về việc triển khai thực hiện chương trình 327-TTg


	Hết thời hạn quy định trong văn bản
	31/12/1995

	3
	Chỉ thị
	56/CT-UB ngày 20/12/1995
	Về  việc công tác trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc


	Hết thời hạn quy định trong văn bản
	31/12/1996

	4
	Chỉ thị
	07/2000/CT-UB ngày 09/3/ 2000
	Về việc phòng cháy, chữa cháy rừng và ngăn chặn nạn đốt rừng làm nương rẫy năm 2000
	Hết thời hạn quy định trong văn bản
	31/12/2000

	5
	Chỉ thị
	34/2000/CT-UB ngày 30/8/ 2000
	Về việc tăng cường quản lý việc chế biến gỗ và lâm sản


	Hết thời hạn quy định trong văn bản
	31/12/2010

	6
	Chỉ thị
	16/2001/CT-UB ngày 19/4/2001
	Về việc tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng động vật hoang dã
	Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 26/2003/CT-UB ngày 23/7/2003
	23/7/2003

	7
	Chỉ thị
	12/2004/CT-UB ngày 29/03/2004
	Về việc tăng các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2004


	Hết thời hạn quy định trong văn bản
	31/12/2004

	8
	Chỉ thị
	26/2004/CT-UB ngày 15/11/2004
	Về việc tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản


	Hết thời hạn quy định trong văn bản
	31/12/2004

	9
	Chỉ thị
	05/2008/CT-UBND ngày 12/12/2008
	Về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh


	- Một số văn bản được nêu trong Chỉ thị để áp dụng đã hết hiệu lực (Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006, Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008, Thông tư số 80/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Một số nhiệm vụ được chỉ đạo thực hiện trong Chỉ thị đã kết thúc do thời hạn quy định trong văn bản
	31/12/2010

	IV
	  LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

	1
	Chỉ thị
	17/2002/CT-UB ngày 24/4/2002
	Về tăng cường quản lý, kiểm tra đôn đốc, đẩy mạnh thu và chống thất thu ngân sách Nhà nước năm 2002
	Hết thời hạn quy định trong văn bản
	31/12/2002

	V
	  LĨNH VỰC THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

	1
	Chỉ thị
	34/2003/CT-UB ngày 14/8/2003
	Về việc tổ chức tổng kết công tác tiếp dân năm 2000-2003


	Hết thời hạn quy định trong văn bản
	31/12/2003

	Tổng cộng: 42 văn bản (Chỉ thị)


5

